
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 9 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Điện tử

18130003 1 31/01/2000  7.64Bình Thuận KháNguyễn Thanh Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Hạt nhân

1713134 2 28/02/1999  7.61Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNgô Ngọc Anh Thư Nữ Việt Nam Kinh

18130014 3 04/07/2000  7.42Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháPhan Nguyễn Hoàng Long Nam Việt Nam Kinh

18130016 4 26/02/2000  8.32Quảng Trị GiỏiNguyễn Nhật Quang Nam Việt Nam Kinh

18130032 5 27/02/2000  8.32Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiLâm Xuân Anh Đào Nữ Việt Nam Kinh

18130062 6 08/08/1999  7.69Đồng Tháp KháTô Nguyễn Duy Kha Nam Việt Nam Kinh

18130069 7 14/12/1996  8.12Kiên Giang GiỏiPhạm Thị Cẩm Lai Nữ Việt Nam Kinh

18130168 8 18/07/2000  8.33Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiGarcia Minh Xuân Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Lý thuyết

18130099 9 25/11/2000  8.37Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiLê Trọng Nhân Nam Việt Nam Kinh

19130032 10 09/04/1999  7.82Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Hải Đăng Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

18130005 11 12/05/2000  9.03Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcNguyễn Thị Như Quỳnh Nữ Việt Nam Kinh

18130093 12 05/03/2000  8.05Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiHuỳnh Thị Thanh Ngân Nữ Việt Nam Kinh
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 9 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

18130115 13 25/02/2000  8.70Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Thanh Phước Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Ứng dụng

18130127 14 03/09/2000  8.21Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiPhan Thanh Quýt Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  5

Số sinh viên đạt loại giỏi:  8

 1

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  14
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 9 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1714143 1 17/04/1999  8.16Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Bùi Tuấn Phát Nam Việt Nam Kinh

1714316 2 02/04/1999  8.01Tây Ninh GiỏiNguyễn Thị Yến Nhi Nữ Việt Nam Kinh

18140027 3 08/06/2000  8.05Tiền Giang GiỏiNguyễn Diệu Linh Nữ Việt Nam Kinh

18140031 4 07/06/2000  8.09Quảng Bình GiỏiTrần Đình Lộc Nam Việt Nam Kinh

18140037 5 03/08/2000  7.83Đồng Nai KháNguyễn Trịnh Anh Minh Nam Việt Nam Kinh

18140040 6 05/03/2000  7.91Tiền Giang KháNguyễn Đoàn Mỹ Ngọc Nữ Việt Nam Kinh

18140060 7 10/06/2000  8.06An Giang GiỏiVõ Huỳnh Phương Thảo Nữ Việt Nam Kinh

18140071 8 24/08/2000  8.91Bình Thuận GiỏiNguyễn Xuân Triết Nam Việt Nam Kinh

18140095 9 11/09/2000  9.10Vĩnh Long Xuất sắcVõ Chí Tâm Nam Việt Nam Kinh

18140097 10 21/06/2000  9.32Khánh Hòa Xuất sắcĐoàn Châu Thành Vinh Nam Việt Nam Kinh

18140102 11 20/10/2000  8.13Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiLê Nguyễn Bình Nữ Việt Nam Kinh

18140162 12 02/02/2000  8.00Vĩnh Phúc GiỏiĐỗ Thị Thanh Bình Nữ Việt Nam Kinh

18140260 13 16/11/2000  7.85Khánh Hòa KháNguyễn Hoàng Bảo Long Nam Việt Nam Kinh

18140304 14 13/11/2000  8.39Thành phố Đà Nẵng GiỏiLê Duy Phúc Nam Việt Nam Kinh

20220922



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 9 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

18140326 15 17/04/1999  7.98Đồng Nai KháNguyễn Như Quỳnh Nữ Việt Nam Kinh

18140419 16 17/05/1999  7.96Tiền Giang KháNguyễn Kim Bằng Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  5

Số sinh viên đạt loại giỏi:  9

 2

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  16

20220922



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 9 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Đại số

18110027 1 26/10/2000  9.20Quảng Ngãi Xuất sắcNguyễn Lê Minh Triết Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích

18110151 2 19/03/2000  8.74Cần Thơ GiỏiNguyễn Bạch Ngọc My Nữ Việt Nam Kinh

18110234 3 18/08/2000  9.25Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcNguyễn Đạt Thực Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích số

18110062 4 21/08/2000  8.53Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrần Huỳnh Châu Nữ Việt Nam Hoa

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

18110095 5 02/10/2000  9.12Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcNguyễn Minh Hoàng Nam Việt Nam Kinh

18110103 6 19/11/2000  9.21Bến Tre Xuất sắcĐinh Anh Huy Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sư phạm toán

1711198 7 09/07/1999  7.99Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháVõ Thị Ý Nhi Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tin ứng dụng

18110098 8 28/05/2000  7.85Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháTrần Minh Huấn Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Xác suất - Thống kê

18110004 9 28/07/2000  8.86Khánh Hòa GiỏiNguyễn Đức Vũ Duy Nam Việt Nam Kinh

18110009 10 30/11/2000  8.23Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiChu Thị Bảo Ngọc Nữ Việt Nam Kinh

20220922



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 9 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Xác suất - Thống kê

18110252 11 23/03/2000  8.00Phú Yên GiỏiNguyễn Hồ Bảo Trinh Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  5

 4

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  11
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

1 / 4Đợt tháng 9 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

18120007 1 17/02/2000  8.85Lâm Đồng GiỏiNguyễn Vi Tiểu Bảo Nam Việt Nam Kinh

18120015 2 13/04/2000  8.80Kiên Giang GiỏiTrần Duy Đạt Nam Việt Nam Kinh

18120019 3 19/12/2000  8.64Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Hoàng Dũng Nam Việt Nam Kinh

18120020 4 22/11/2000  8.50Bà Rịa - Vũng Tàu GiỏiPhan Thái Dương Nam Việt Nam Kinh

18120022 5 04/12/2000  9.02Vĩnh Long Xuất sắcTrần Quang Duy Nam Việt Nam Kinh

18120040 6 16/05/2000  8.56Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Đăng Khoa Nam Việt Nam Kinh

18120043 7 17/02/2000  9.12Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcPhạm Minh Khôi Nam Việt Nam Kinh

18120046 8 13/12/2000  8.64Tây Ninh GiỏiDương Anh Kiệt Nam Việt Nam Kinh

18120051 9 09/10/2000  8.71Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Hoàng Lân Nam Việt Nam Kinh

18120052 10 03/03/2000  9.10Đồng Nai Xuất sắcLê Hạnh Linh Nữ Việt Nam Kinh

18120111 11 06/03/2000  8.43Đồng Nai GiỏiTrần Quốc Bảo Nam Việt Nam Kinh

18120117 12 07/03/2000  9.07Thừa Thiên Huế Xuất sắcĐoàn Phú Đức Nam Việt Nam Kinh

18120120 13 25/07/2000  8.76Lâm Đồng GiỏiTrần Chí Hào Nam Việt Nam Kinh

18120127 14 01/03/2000  8.65Quảng Ngãi GiỏiPhan Đình Kha Nam Việt Nam Kinh

18120129 15 08/11/2000  8.52Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiLô Nguyễn Tuấn Khiêm Nam Việt Nam Nùng
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

2 / 4Đợt tháng 9 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

18120135 16 28/10/2000  8.58Bình Phước GiỏiPhạm Trọng Long Nam Việt Nam Kinh

18120137 17 25/05/2000  8.21Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Anh Minh Nam Việt Nam Kinh

18120143 18 11/12/2000  9.23Thành phố Hồ Chí 

Minh

Xuất sắcNguyễn Đình Hoàng Phúc Nam Việt Nam Kinh

18120145 19 26/01/2000  8.71Quảng Trị GiỏiNguyễn Hoàng Quân Nam Việt Nam Kinh

18120147 20 17/10/2000  8.93Lâm Đồng GiỏiTrần Quốc Thắng Nam Việt Nam Kinh

18120151 21 11/08/2000  8.44Lâm Đồng GiỏiVũ Gia Tuệ Nam Việt Nam Kinh

18120153 22 03/06/2000  8.19Kon Tum GiỏiLê Quang Vũ Nam Việt Nam Kinh

18120160 23 01/01/2000  8.55Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiHứa Huy Cường Nam Việt Nam Hoa

18120168 24 06/08/2000  8.76Quảng Ngãi GiỏiNguyễn Đại Dương Nam Việt Nam Kinh

18120182 25 24/09/2000  9.06Tây Ninh Xuất sắcLê Hồng Huy Nam Việt Nam Kinh

18120183 26 11/03/2000  8.15Ninh Thuận GiỏiTrần Quang Huy Nam Việt Nam Kinh

18120197 27 16/11/2000  9.37Bà Rịa - Vũng Tàu Xuất sắcTrương Trọng Lộc Nam Việt Nam Kinh

18120225 28 08/02/2000  8.83Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrần Thanh Phúc Nam Việt Nam Kinh

18120230 29 30/10/2000  8.03Bình Định GiỏiTrần Thanh Quang Nam Việt Nam Kinh

18120262 30 09/11/2000  8.35Bà Rịa - Vũng Tàu GiỏiTrần Nhật Việt Nam Việt Nam Kinh

18120265 31 16/06/2000  8.60Bình Định GiỏiNguyễn Thị Minh Vượng Nữ Việt Nam Kinh
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

3 / 4Đợt tháng 9 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

18120313 32 09/08/2000  8.79Đắk Lắk GiỏiTrần Tuấn Đạt Nam Việt Nam Kinh

18120336 33 19/09/2000  8.54An Giang GiỏiNguyễn Hoàng Thái Dương Nam Việt Nam Kinh

18120338 34 02/10/2000  8.76Bến Tre GiỏiCao Minh Duy Nam Việt Nam Kinh

18120361 35 11/09/2000  8.74Bình Định GiỏiHuỳnh Văn Hiền Nam Việt Nam Kinh

18120377 36 04/08/2000  8.36Quảng Ngãi GiỏiPhan Long Hiếu Nam Việt Nam Kinh

18120415 37 12/09/2000  8.84Bình Định GiỏiLê Minh Khoa Nam Việt Nam Kinh

18120461 38 04/01/2000  8.61Quảng Trị GiỏiVõ Ngọc Mẫn Nam Việt Nam Kinh

18120495 39 18/06/2000  8.90Đồng Tháp GiỏiTrương Trung Nhân Nam Việt Nam Kinh

18120508 40 06/06/2000  8.46Tiền Giang GiỏiĐinh Phong Phú Nam Việt Nam Kinh

18120512 41 22/11/2000  9.02Quảng Ngãi Xuất sắcLê Đặng Thiên Phúc Nam Việt Nam Kinh

18120522 42 03/09/2000  9.15Trà Vinh Xuất sắcLê Minh Quân Nam Việt Nam Kinh

18120537 43 01/06/2000  8.71Đắk Lắk GiỏiNguyễn Thái Sơn Nam Việt Nam Kinh

18120558 44 04/01/2000  8.61Quảng Bình GiỏiVõ Xuân Đức Thắng Nam Việt Nam Kinh

18120569 45 12/08/2000  8.75Đồng Nai GiỏiĐỗ Hoàng Thế Nam Việt Nam Kinh

18120593 46 14/11/2000  8.88Quảng Nam GiỏiTrần Quang Tiến Nam Việt Nam Kinh

18120616 47 17/02/2000  8.67Đồng Nai GiỏiLê Thị Tuyết Trinh Nữ Việt Nam Kinh
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

4 / 4Đợt tháng 9 năm 2022
Kèm theo quyết định số cntntamthoi, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

18120624 48 04/01/2000  8.95Lâm Đồng GiỏiNguyễn Quốc Trung Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  39

 9

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  48

20220922


